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GIÁO VIÊN SOẠN: CAO THỊ PHƯƠNG THẢO
ĐỀ SỐ 3:
	Bài
	Nội dung

	Bài 1
(3,0 điểm)
	a) (-35) + (-9)
= -44

	
	b) -3 - (-8)
= -3 + 8 = 5

	
	c) 5.(-14)
= -70 

	
	d) 3².(-4)²
= 9.16 
= 144 

	
	e) (-3).(-4)

=12 

	
	f) 62 + 7.(4 - 12)
= 62 - 7.8

= 62 – 56

= 6

	Bài 2

(2,0 điểm)
	a) 6 - x = 10

x = 6 – 10 =-4 

	
	b) x + 8 = (-5) + 4

x +8 = -1

x = -1 - 8

x = -9

	
	c) 
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	d) –18 – x = - 8 – 13
-18 + 8 + 13 = x

x = 23

	Bài 3

(2,0 điểm)
	a/ (2736 - 75) – 2736
= 2736 – 2736 - 75 

= -75

	
	b/ (-2002) - (57 - 2002)

= (-2002) + 2002 – 57 

= -57

	Bài 4

(1,0 điểm)
	a) Bốn bội của 2: 2; -2; 4; -4.
b) Bốn ước của 6: 1; -1; 2; -2.

	Bài 5

(1,0 điểm)
	-37 < -15 < -4 < 0 < 1 < 5.

	Bài 6

(1,0 điểm)
	Gọi x, y là hai số nguyên cần tìm

Vì x . y = 4747 và x + y = -148 nên x < 0, y < 0.
Mà 4747 = 47 . 101 = (-47) . (-101)
Mặc khác: (-47) + (-101) = -148.
Nên x =-101,y = -47.
Vậy hai số nguyên cần tìm là: -101; -47.


ĐỀ SỐ 4:
	Bài
	Nội dung

	Bài 1
(3,0 điểm)
	a) (-7) + (-14)
= -21

	
	b) 16 – 20
= - 4

	
	c) (-10).11
= -110 

	
	d) (-24) : (-3)
= 8

	
	e) (-3) - (4 - 6)
= (-3) - (-2)
= -1

	
	f) (-8 - 3).((-7 + 3)
= -11.(-4)

= 44

	Bài 2

(2,0 điểm)
	a) 5x = - 40

x = - 8

	
	b) x+9 = 2

x = 2 - 9 = -7

	
	c) 
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	d) x + 7 = - 5 - 14
x = -19 – 7
x = - 26

	Bài 3

(2,0 điểm)
	a/ (27 + 65) + (346 – 27 - 65)

= 27 + 65 + 346 - 27 - 65
= 346

	
	b/ (42 – 69 + 17) - (42 + 17)

= 42 – 69 + 17 – 42 – 17
= -69

	Bài 4

(1,0 điểm)
	a) Tất cả các ước của của 15 là: 1; -1; 3; -3; 5; -5; 15; -15.
b) Bốn bội của 6: 0; 6; -6; 12.

	Bài 5

(1,0 điểm)
	2009 > 25 > 10 > 0 > -1 > -1000

	Bài 6

(1,0 điểm)
	Giá trị nhỏ nhất của hiệu x – y là: -2 -1 = -3
Giá trị nhỏ nhất của hiệu x – y là: 11 - (-89) = 100


ĐỀ SỐ 5:
	Bài
	Nội dung

	Bài 1
(3,0 điểm)
	a) (-38) + 28
= -10

	
	b) 3 – 4
= 3 + (-4)
= -1

	
	c) 5.(-14)
= -70 

	
	d) 99 + (-100) + 101
= (-100) + 200
= 100

	
	e) (-5) - (9 - 12)
= (-5) – (-3)
= -2

	
	f) 15.(-2).(-5).(-6)
= -900

	Bài 2

(2,0 điểm)
	a) 3+x = 7

x = 7-3 = 4

	
	b) x-2 = -6 
x = -6+2 
x = -4 

	
	c) 12 . x = -36

x = (-36) : 12

x = -3

	
	d) 2 . 
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 = 16


[image: image4.wmf]x

 = 16 : 2


[image: image5.wmf]x

 = 8 => x = 
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 8

	Bài 3

(2,0 điểm)
	a/ (27 + 65 ) + (346 - 27 - 65)

= 27 + 65 + 346 – 27 - 65

= (27 - 27) + (65 - 65) + 346

= 346 

	
	b/ (42 - 69 + 17) - (42 + 17)
= 42 – 69 + 17 – 42 - 17

= (42 - 42) + (17 - 17) - 69

= -69 

	Bài 4

(1,0 điểm)
	a) Ư(4) = 
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b) 0; 10; -10; 20

	Bài 5

(1,0 điểm)
	-15; -1; 0; 3; 5; 8

	Bài 6

(1,0 điểm)
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Vậy 
[image: image10.wmf]{

}

1;6

x

Î




_1463154981.unknown

_1466944694.unknown

_1466944695.unknown

_1466944696.unknown

_1463155639.unknown

_1262681714.unknown

_1262681715.unknown

_1262681678.unknown

_1262681523.unknown

